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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế:

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Quyết định 31/2025/QĐ-UBND ngày 07/5/2025)
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định  một số nội dung về công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nội quy chợ; hướng dẫn, quy định về việc quản lý điểm kinh doanh tại chợ; phân cấp quản lý chợ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát; quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về chợ.  
 2. Các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về chợ không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (gọi tắt là Nghị định số 60/2024/NĐ- CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.



	[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định  một số nội dung về công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nội quy chợ; hướng dẫn, quy định về việc quản lý điểm kinh doanh tại chợ; phân cấp quản lý chợ; quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về chợ.  

2. Các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về chợ không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (gọi tắt là Nghị định số 60/2024/NĐ- CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

	
[bookmark: dc_28]Các nội dung của Điều 1 được giữ nguyên, bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 1 Điều 1 để phù hợp, thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Các cơ quan chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ:
a) Cấp tỉnh: Sở Công Thương (trừ chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ do Sở Nông nghiệp và môi trường quản lý).
b) Cấp huyện: Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Các cơ quan chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ:
a) Cấp tỉnh: Sở Công Thương (trừ chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ do Sở Nông nghiệp và môi trường quản lý).
b) Cấp xã: Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng và Đô thị.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	
Giữ nguyên các nội dung của Điều 2. Trong đó, bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 1 Điều 2 nhằm phù hợp, thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
 Bỏ điểm b khoản 2 “Cấp huyện: Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị” thay thế thành “Cấp xã: Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng và Đô thị” để phù hợp thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Thông tư 37/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã phường, đặc khu thuộc tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.


	Điều 3. Nội quy chợ
	Điều 3. Nội quy chợ
	Giữ nguyên để phù hợp với các quy định tại Điều 10 của Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024.

	Điều 4. Hướng dẫn, quy định về quản lý điểm kinh doanh tại chợ
	Điều 4. Hướng dẫn, quy định về quản lý điểm kinh doanh tại chợ
	Giữ nguyên để phù hợp với các quy định tại Điều 11, Điều 12 của Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024.

	Điều 5. Phân cấp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Quản lý nhà nước về hoạt động các chợ đầu mối (trừ chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ), chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn huyện. Tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Tổ chức quản lý chợ để trực tiếp khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024.
b) Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ giữa cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trường hợp cơ quan, đơn vị nhận tài sản điều chuyển ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật”.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Quản lý nhà nước về hoạt động các chợ hạng 3 trên địa bàn xã.
b) Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao quản lý.
 c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 5. Phân cấp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh
1. Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Quản lý nhà nước về hoạt động các chợ trên địa bàn (trừ chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ). Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư hoặc tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho Tổ chức quản lý chợ để trực tiếp khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ giữa cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trường hợp cơ quan, đơn vị nhận tài sản điều chuyển ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật”.

	  Bỏ nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý các chợ trên địa bàn nhằm phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của từng địa phương.


	Điều 6. Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ được thành lập ở cấp huyện gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các thành viên là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện như: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
2. Trách nhiệm của Ban chuyển đổi chợ:
- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
- Chỉ đạo việc xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý
	Điều 6. Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
 Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ được thành lập ở cấp xã gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các thành viên thuộc cơ quan chuyên môn cấp xã  Thủ trưởng các đơn vị liên quan do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
2.  Trách nhiệm của Ban chuyển đổi chợ:
- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
- Chỉ đạo việc xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý.
……..

	Bỏ Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thay thế bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” trong các nội dung của Điều 6 để phù hợp, thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và tình hình thực tế tại địa phương.


	Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
	 Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
	 Giữ nguyên trách nhiệm của các sở, ban, ngành. Bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thay thế thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại điểm a, g khoản 1 Điều 7, điểm d khoản 2 Điều 7, điểm b khoản 4 Điều 7, điểm a, d, đ, e khoản 5 Điều 7, điểm a, b, c khoản 6 Điều 7 để phù hợp, thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

	Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Bỏ Điều 8.

	Nội dung này bỏ để phù hợp, thống nhất với quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

	Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định phân cấp và các nhiệm vụ tại Quy định này. Thực hiệm các nhiệm vụ có liên quan thuộc thẩm quyền, theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Phối hợp các cơ quan thuộc UBND cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, cải tạo chợ, quản lý, chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn.
c) Triển khai thực hiện việc chấn chỉnh, xóa bỏ các chợ tự phát, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn do mình quản lý. Báo cáo, đề xuất UBND cấp huyện đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
d) Kiểm tra, phối hợp xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật tại các chợ, thực hiện các biện pháp quản lý, phát triển chợ trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

	Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
[bookmark: _Hlk180651957] a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định phân cấp và các nhiệm vụ tại Quy định này. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thuộc thẩm quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Chủ trì rà soát, công bố phân hạng chợ trên địa bàn theo quy định, báo cáo Sở Công Thương tổng hợp, theo dõi. 
c) Rà soát ban hành kế hoạch xóa bỏ các chợ tự phát, điểm kinh doanh tự phát; có trách nhiệm triển khai thực hiện việc chấn chỉnh, xóa bỏ các chợ tự phát, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn do mình quản lý. 
d) Phối hợp Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn theo quy hoạch; Rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch phát triển chợ theo kỳ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
đ) Chủ trì thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp xã quản lý; Triển khai rà soát tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn huyện; Cập nhật cơ sở dữ liệu về chợ trên địa bàn lên hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực thương mại theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
e) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động của chợ trên địa bàn.
g) Căn cứ quy định về phân loại, phân hạng chợ, thực trạng các chợ đang hoạt động trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố phân hạng, phân loại chợ. Quyết định công bố gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) theo dõi, tổng hợp.
h) Thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ định kỳ 06 tháng (trước 30/6) và năm (trước 30/12) hoặc theo yêu cầu đột xuất gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) tổng hợp.











Sửa đổi, bổ sung Điều 9
 a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định phân cấp và các nhiệm vụ tại Quy định này. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thuộc thẩm quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành.
 b)Chủ trì rà soát, công bố phân hạng chợ trên địa bàn theo quy định, báo cáo Sở Công Thương tổng hợp, theo dõi. 
 c) Rà soát ban hành kế hoạch xóa bỏ các chợ tự phát, điểm kinh doanh tự phát; có trách nhiệm triển khai thực hiện việc chấn chỉnh, xóa bỏ các chợ tự phát, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn do mình quản lý. 
 d) Phối hợp Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn theo quy hoạch; Rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch phát triển chợ theo kỳ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
đ) Chủ trì thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do mình quản lý; Triển khai rà soát tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn; Cập nhật cơ sở dữ liệu về chợ trên địa bàn lên hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực thương mại theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
e) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động của chợ trên địa bàn quản lý.
g) Căn cứ quy định về phân loại, phân hạng chợ, thực trạng các chợ đang hoạt động trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố phân hạng, phân loại chợ. Quyết định công bố gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) theo dõi, tổng hợp.
h) Thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ định kỳ 06 tháng (trước 30/6) và năm (trước 30/12) hoặc theo yêu cầu đột xuất gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) tổng hợp.
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